


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ
Tuần 4: Nhánh 1: Tôi là ai.
1 Tuần: Từ ngày 29/9 - 03/10/2025
	        Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	ĐÓN TRẺ
CHƠI
THẾ DỤC SÁNG
	 - Cô đến sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ. Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi  cho các hoạt động, nhắc trẻ chào hỏi, cất đồ dùng đúng nơi quy định
Trẻ chơi theo ý thích
- TDS': Tập theo nhạc chủ đề bản thân. 
- Điểm danh trẻ

	HOẠT ĐỘNG HỌC
	LVPTNT
KPKH
( 5E )
Các giác quan kỳ diệu

	LVPTTC
VĐCB: 
( ƯD Steam )
Bật liên tục vào vòng 
TCVĐ: Chuyền bóng
	LVPTTM
Tạo hình
Vẽ, tô màu bạn trai, bạn gái (đề tài)
	LVPTNN
Thơ: Chiếc bóng 
(Phạm Thanh Quang);
	LVPTTM
ÂN; VĐTTTC: Mời bạn ăn (Trần Ngọc);
NH: Bàn tay mẹ (Bùi Đinh Thảo);
TCÂN: Ai nhanh nhất

	
CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	*. Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng, bác sĩ.
*. Góc XD-LG:  Xây ngôi nhà em ở, lắp ghép theo chủ đề
*. Góc học tập: - Vòng quay kỳ diệu, phân nhóm đồ dùng bạn trai bạn gái, ghép hình các bộ phận của cơ thể. Nhận biết chữ cái đã học
*. Góc nghệ thuật: Nặn, cắt, dán, vẽ tranh ảnh về bé trai – bé gái, trang phục đồ dùng cho bé trai bé gái, hát múa theo chủ đề.
*Góc vận động: gắp cua bỏ giỏ, chơi với bóng, ném bolinh

	CHƠI NGOÀI TRỜI
	- HĐCMĐ: QS thời tiết, nặn búp bê mặc váy, hoạt động vẽ các biểu cảm khuôn mặt bạn trai, bạn gái trên sân trường. tham quan vườn rau
- Trò chơi vận động: Thi đi nhanh, tạo dáng, kéo co, mèo đuổi chuột, Trời nắng, trời mưa
- Chơi tự do: Chơi với bóng, đồ chơi sẵn có tại sân trường. Chơi với vật chìm, vật nổi. Tạo hình ông mặt trời bằng lá cây, nhặt lá

	ĂN NGỦ
	- Nhắc trẻ sử dụng từ “Mời cô, mời bạn” khi vào bữa ăn
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau miệng sau khi ăn. Rèn trẻ có nề nếp trong giờ ngủ, ngủ ngon giấc....

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	1, Bé học cách giới thiệu về bản thân 
2, Tiếng anh 
3. VS-TT
	Giao lưu cùng khối 
Nhảy dân vũ bé khoẻ bé ngoan 

	Sinh hoạt chuyên môn  
	1, Thực hiện vở chủ đề 
Cắt dán áo bạn trai, bạn gái 
2. Ôn bài buổi sáng 
3. VS-TT
	1, Tiếng anh 
2. Lao động vệ sinh đồ dùng đồ chơi, nêu gương cuối tuần.
3. VS-TT



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ 
Tuần 5: Nhánh 2: Bé vui đón tết trung thu 
1 Tuần:  Từ ngày 06/10 - 10/10/2025
	HĐ
      Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	- ĐÓN TRẺ, CHƠI
-TDS
	 - Cô đến sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ. Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi  cho các hoạt động, nhắc trẻ chào hỏi, cất đồ dùng đúng nơi quy định
Trẻ chơi theo ý thích
- TDS': Tập theo nhạc chủ đề bản thân. 
- Điểm danh trẻ

	HOẠT ĐỘNG HỌC
	LVPTNT
KPXH:
Bé vui đón tết trung thu 
	LVPTTC
VĐCB:
Chuyền bắt bóng qua đầu, qua chân 
TCVĐ: Chuyển tiếp vòng 
	LVPTTM
Steam
Làm đèn lồng Trung thu
	LVPTNN
LQCC:
Đề tài: Làm quen chữ cái a, ă, â
	LVPTTM
ÂN:VĐMH:  Rước đèn dưới trăng (Phạm Tuyên); 
NH: - Chiếc đèn ông sao (Phạm Tuyên);
TC: Khiêu vũ

	CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	     - Góc đóng vai: bán hàng, nấu ăn, bác sĩ...
     - Góc XD-LG: Xây ngôi nhà của bé, xếp đường đi, lắp ghép theo ý thích
 - Góc học tập: Phân nhóm các hoạt động ngày hội trung thu, vòng quay kỳ diệu, xem sách, chơi với thẻ chữ cái, gắn số lượng tương ứng
 - Góc nghệ thuật: Nặn bánh, vẽ tô màu đèn lồng, múa hát bài hát chủ đề 
- Góc vận động: kéo co, đi cà kheo....

	CHƠI NGOÀI TRỜI
	-  HĐCMĐ: Làm đồng hồ đeo tay, nặn bánh, tạo mẫu tóc, làm vườn chăm sóc cây xanh. Quan sát bạn trai, bạn gái.  
* TCVĐ: Trời nắng trời mưa, đá banh, chuyền bóng, tạo dáng theo hình, Ai nhanh nhất.
- CTD: Chuẩn bị một số đồ dùng đồ chơi cho trẻ chơi, cô bao quát và đảm bảo an toàn cho trẻ 

	ĂN , NGỦ
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “mời cô, mời bạn, mời khách khi có khách đến”
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau mặt sau khi ăn xong.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	1. Thực hiện vở chủ đề. Trang (27-30)
2. Chơi tự do ở các góc 
3. VS-TT
	Giao lưu cùng khối 
Làm đèn trung thu 
[bookmark: _GoBack]
	Cho trẻ đọc thơ. 
Đề tài “Bé chẳng sợ tiêm
	1. - Thực hiện vào vở thủ công. 
 “Làm gang tay, khăn quàng cổ” (Trang 3,4)
2. Chơi tự do ở các góc 
3. VS-TT
	1. Vệ sinh nhóm lớp.VS tay, mặt
2.- Nêu gương cuối tuần
3. TT


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ 
Tuần 6: Nhánh 3: Cơ thể tôi và bạn.
1 tuần: Từ ngày 13/10 - 17/10/2025 
	HĐ
         Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	-ĐÓN TRẺ
-CHƠI
-TDS
	 - Cô đến sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ. Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi  cho các hoạt động, nhắc trẻ chào hỏi, cất đồ dùng đúng nơi quy định
Trẻ chơi theo ý thích
- TDS': Tập theo nhạc chủ đề bản thân. 
- Điểm danh trẻ

	HOẠT ĐỘNG HỌC
	LVPTNT
KPKH: 
UD steam
Đề tài: Bạn trai, bạn gái lớp tôi 
	LVPTTC
VĐCB: Đi nối bàn chân tiến lùi
TCVĐ: Chiếc ghế âm nhạc   
	LVTPVH
Truyện:
Đề tài: Đôi tai xấu xí 

	LV PTNT
LQVT
XĐ vị trí của đồ vật (Trước - sau; trên - dưới; phải - trái) so với bản thân trẻ, với bạn khác 
	LVPTTM
ÂN: Đề tài: VĐMH: + Đường và chân (Hoàng Long)
- NH: Xòe hoa (Dân ca Thái);
- TC: Vòng tròn tiết tấu

	CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

	 - Góc đóng vai:  Bán hàng, nấu ăn, bác sĩ 
 - Góc xây dựng, lắp ghép xếp đường đi, Xây nhà của bé
 - Góc khoa học và toán: Vòng quay kỳ diệu, chơi trò chơi bàn tính học đếm. Thử tài ghép chữ, gạch chân chữ cái a, ă, â
- Góc âm nhạc tạo hình: Vẽ, Cắt, nặn, xé dán, vẽ các bộ phận trên cơ thể, tô màu bàn tay, bàn chân. Đọc thơ, hát múa về chủ đề 
- Góc thư viện: Xem sách tranh ảnh về bản thân. Kể chuyện theo tranh.

	CHƠI NGOÀI TRỜI
	* HĐCMĐ: pha nước chanh, thí nghiệm tan không tan, trò chuyện về đặc điểm bạn trai bạn gái. Nặn quần,áo cho bé. Xếp hình bàn tay, bàn chân bằng hột hạt. 
*Trò chơi vận động: Tìm về đúng nhà, kéo co, chuyền bóng, Tạo dáng theo hình
*Chơi tự do: Cô gợi ý cho trẻ chơi và bao quát trẻ

	ĂN, NGỦ
	- Trẻ ăn hết khẩu phần ăn, khi ăn không làm cơm rơi vãi, ăn xong biết vệ sinh răng miệng sạch sẽ, ngủ đúng giờ quy định. 

	HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]- LQBM
Truyện:  Đôi tai xấu xí
- Chơi tự do ở các góc
- VS-TT
	Giao lưu khối 
	Họp chuyên môn 
	- Thực hiện vở bài tập 
Tập tô chữ cái  a, ă ,â
( Trang 15-17)
- Chơi theo ý thích
-VS-TT
	- Vệ sinh nhóm lớp.VS tay mặt
- Nêu gương cuối tuần
- VS-TT



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ 
Tuần 7: Nhánh 4: Ngày hội của bà, của mẹ.
1 tuần: Từ ngày 20/10 - 24/10/2025
	HĐ
    Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	-ĐÓN TRẺ
- CHƠI
- TDS
	 - Cô đến sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ. Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi  cho các hoạt động, nhắc trẻ chào hỏi, cất đồ dùng đúng nơi quy định
Trẻ chơi theo ý thích
- TDS': Tập theo nhạc chủ đề bài: “Bé tập rửa mặt”
- Điểm danh trẻ

	HOẠT ĐỘNG HỌC
	LVPTNT
KPXH: 
 Vui  ngày hội của bà, của mẹ 20/10
	PTTM 
Thực hành 
(ƯD Steam)
- Làm quà tặng bà, tặng mẹ 
	LV PTTC -KNXH
GDKN 
- Dạy trẻ làm chủ cảm xúc “Giận”
	LVPTNN
LQCC
Trò chơi với chữ cái
a, ă, â
	PTTM
ÂN: Đề tài
VĐMH: Bông Hồng tặng Mẹ Và Cô 
(Nguyễn Ngọc Thiện)
 - NH: Em là bông hồng nhỏ (Trịnh Công Sơn);
- TC: cặp đôi hoàn hảo

	CHƠI,
HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	 - Góc đóng vai:  Bán hàng, nấu ăn, cô giáo..
 - Góc xây dựng: lắp ghép Xếp đường đi, Xây nhà của bé
 - Góc khoa học toán : T/C: Xác định phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau của đối tượng trong tranh, gạch chân chữ cái a, ă â trong bài thơ, thử tài ghép chữ. 
 - Góc âm nhạc tạo hình:  Nặn, Cắt dán, Vẽ và tô màu sản phẩm tặng bà tặng mẹ
 - Góc thư viện: xem sách, kể chuyện sáng tạo theo tranh

	CHƠI NGOÀI TRỜI

	* HĐCMĐ:  Tham quan vườn rau. Giao lưu hát múa đọc thơ theo chủ để. Làm vườn nhổ cỏ . Thí nghiệm vật nổi vật chìm, Vị ngọt, mặn, chua, đắng, chát...
* Trò chơi vận động:  Mèo.. chuột, Chạy cướp cờ ,thi đi nhanh,Về đúng nhà
* Chơi tự do: Trẻ chơi với nguyên liệu cô chuẩn bị: Hột hạt , lá cây, giấy loại, phấn..., đồ chơi ngoài trời.

	ĂN, NGỦ
	Trẻ ăn hết khẩu phần ăn, khi ăn không làm cơm rơi vãi, ngủ đúng giờ, đủ giấc

	HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU
	1.Thực hiện vở tạo hình 
- Trang trí khăn quàng cổ 
- Chơi theo ý thích
2. VS – TT  
	- Cho trẻ thực hiện vở chủ đề
(Trang 30-33)
- Chơi theo ý thích
- VS-TT
	Thực hành
+ Bé giới thiệu về bản thân

	1. Thủ công 
Cắt dán áo bạn trai, bạn gái 
(Trang 6)
2. Chơi theo ý thích
3. VS-TT
	- Vệ sinh nhóm lớp.VS tay mặt
- Nêu gương cuối tuần
- VS-TT


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ 
Tuần 8: Nhánh 5: Nhu cầu của bé.
1 tuần: Từ ngày 27/10 - 31/10/2025
	HĐ
    Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	-ĐÓN TRẺ
- CHƠI
- TDS
	 - Cô đến sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ. Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi  cho các hoạt động, nhắc trẻ chào hỏi, cất đồ dùng đúng nơi quy định
Trẻ chơi theo ý thích
- TDS': Tập theo nhạc chủ đề bản thân. 
- Điểm danh trẻ

	HOẠT ĐỘNG HỌC
	LVPTTC và KNXH 
Trò chuyện sáng 
“Cùng nhau chia sẻ về món ăn mà mình yêu thích”
	PTTTC 
Vận động 
- Chuyền, bắt bóng bên phải, bên trái

	LV PTNT
LQVT
XĐ vị trí của đồ vật (Trước - sau; trên - dưới; phải - trái) so với vật làm chuẩn 
	LV GDSK
KNS
Chọn trang phục phù hợp với thời tiết
	PTTM
ÂN:
 Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề 

	CHƠI,
HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	 - Góc đóng vai:  Bán hàng, nấu ăn, cô giáo..
 - Góc xây dựng: lắp ghép Xếp đường đi, Xây nhà của bé
 - Góc khoa học toán : T/C: Xác định phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau của đối tượng trong tranh, gạch chân chữ cái a, ă â trong bài thơ, thử tài ghép chữ,  chơi lô tô phân nhóm thực phẩm
 - Góc âm nhạc tạo hình:  Nặn, Cắt dán, Vẽ và tô màu các loại thực phẩm, nặn bánh,  hát múa các bài về chủ đề bản thân.
 - Góc thư viện: Xem sách, kể chuyện sáng tạo 

	CHƠI NGOÀI TRỜI

	* HĐCMĐ:  Tham quan vườn rau. Giao lưu hát múa đọc thơ theo chủ để. Làm vườn nhổ cỏ . Thí nghiệm vật nổi vật chìm, xếp hình bằng hột hạt trên sân trường * Trò chơi vận động:  Mèo.. chuột, Chạy cướp cờ ,thi đi nhanh,Về đúng nhà
* Chơi tự do: Trẻ chơi với nguyên liệu cô chuẩn bị: Hột hạt , lá cây, giấy loại, phấn..., đồ chơi ngoài trời.
HĐC: Giao lưu hát múa đọc thơ theo chủ đề

	ĂN, NGỦ
	Trẻ ăn hết khẩu phần ăn, khi ăn không làm cơm rơi vãi, ngủ đúng giờ, đủ giấc

	HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU
	1.Thực hiện vở tạo hình 
- Trang trí khăn quàng cổ 
- Chơi theo ý thích
2. VS – TT  
	- Cho trẻ thực hiện vở chủ đề
(Trang 30-33)
- Chơi theo ý thích
- VS-TT
	Sinh hoạt chuyên môn  
	1. Thủ công 
Cắt dán áo bạn trai, bạn gái 
(Trang 6)
2. Chơi theo ý thích
3. VS-TT
	- Vệ sinh nhóm lớp.VS tay mặt
- Nêu gương cuối tuần
- VS-TT
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